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BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU 
CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Khái niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
1. Khái niệm: Là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định.
2. Vai trò:
- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động.
- Đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường từ đó thúc đẩy quá trình  công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặc biệt với các quốc gia đang phát triển
II. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
1. Điểm công nghiệp
- Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, 
- Đồng nhất với một điểm dân cư, 
- Gồm 1, 2 xí nghiệp 
- Phân bố thường lẻ tẻ phân tán ở gần nguồn nguyên, nhiên liệu
- Giữa các xí nghiệp ít hoặc không có mối liên hệ sản xuất.
- Ví dụ:  xí nghiệp khai thác than ở Quảng Ninh, xí nghiệp sản xuất chè ở Mộc Châu…
2. Khu công nghiệp tập trung
- Phát triển trong thời kì công nghiệp hóa
- Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống 
- Có vị trí thuận lợi, kết cấu hạ tầng tương đối tốt.
- Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp.
- Khả năng hợp tác sản xuất cao
- Sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước, vừa xuất khẩu.
- Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ
- Các loại hình khác của khu công nghiệp tập trung:
+ Khu chế xuất: là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu
+ Khu công nghệ cao: nơi tập trung các tổ chức hoạt động phục vụ cho phát triển công nghệ cao và công nghiệp công nghệ cao
- Ví dụ: KCN Phú Nghĩa, KCN Nội Bài, Khu chế xuất Linh Trung – Hà Nội, Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội
3. Trung tâm công nghiệp
- Là hình thức tổ chức công nghiệp với trình độ cao, 
- Gắn với đô thị vừa và lớn. 
- Vị trí địa lí thuận lợi
- Quy mô lớn, gồm các khu công nghiệp, điểm công nghiệp, nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
- Có các xí nghiệp nòng cốt và các xí nghiệp bổ trợ, liên hệ chặt chẽ với nhau
- Ví dụ: Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…
4.Vùng công nghiệp
- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, 
- Là vùng lãnh thổ rộng lớn.
- Gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối quan hệ với nhau.
- Có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.
- Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.
- Có các ngành phục vụ và bổ trợ.
- Ví dụ: Vùng  Uran – Liên Bang Nga, Vùng Đông Bắc – Hoa Kỳ. 

B. TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ KIẾN THỨC BÀI HỌC:

BÀI TẬP NÀY CHỈ BẮT BUỘC LÀM ĐỐI VỚI: 
- Các lớp đã không tham gia kiểm tra trực tuyến (QUIZIZZ) với giáo viên bộ môn. 
- Những học sinh nghỉ tiết có lí do, được giáo viên bộ môn chấp thuận cho làm lại. 
- Hạn làm và nộp cho giáo viên bộ môn muộn nhất là 8h sáng chủ nhật (ngày 5/4/2020)
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Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp
A. Đồng nhất với một điểm dân cư
B. Có 1-2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu
C. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ
D. Chỉ để phục vụ xuất khẩu
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung?
A. khu vực có ranh giới rõ ràng.
B. Nơi tập trung nhiều xí nghiệp.
C. Có dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.
D. Phân bố xen kẽ với các khu dân cư.
Câu 3: Đặc điểm của trung tâm công nghiệp là
A. Khu vực có ranh giới rõ ràng.
B. Gắn với các đô thị vừa và lớn.
C. Sản phẩm chỉ để tiêu dùng trong nước.
D. Sản phẩm chỉ phục vụ xuất khẩu.
Câu 4: Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật và công nghệ là đặc điểm của
A. Điểm công nghiệp.
B. Khu công nghiệp.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp.
Câu 5: Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp?
A. Đồng nhất với một điểm dân cư.
B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.
C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ.
D. Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ.
Câu 6: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?
A. Điểm công nghiệp.
B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp.
Câu 7: Ở các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì
A. Đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao.
C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống.
D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?
A. Điểm công nghiệp là hình thức đơn giản nhất.
B. Khu công nghiệp ra đời trong công nghiệp hóa.
C. Trung tâm công nghiệp gắn liền với các đô thị.
D. Vùng công nghiệp là hình thức tổ chức thấp nhất.
Câu 9: Nhà máy thủy điện Hòa Bình thuộc hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?
A. Điểm công nghiệp.
B. Khu công nghiệp.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp.
Câu 10: Các đặc điểm của sự phát triển và phân bố công nghiệp ở Hà Nội đã chứng minh Hà Nội là một
A. điểm công nghiệp.
B. khu công nghiệp.
C. trung tâm công nghiệp.
D. vùng công nghiệp.
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